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1. Mối quan hệ giữa Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa với pháp luật, pháp
chế, pháp quyền

a. Nhà nước pháp quyền
Ở Việt Nam, thuật ngữ “Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa” lần đầu tiên được
nêu ra tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa VII (ngày
29/11/1991): “Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam không phải là một kiểu
nhà nước mà là một phương thức tổ chức
quyền lực nhà nước dựa trên nền tảng Hiến
pháp và pháp luật, vì dân chủ, con người,
quyền con người, quyền công dân”1. Nghị
quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội
nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng, hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
(XHCN) Việt Nam trong giai đoạn mới khẳng
định: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
dưới sự lãnh đạo của Ðảng là nhiệm vụ trọng
tâm của đổi mới hệ thống chính trị...”2. Nghị
quyết chỉ rõ các đặc trưng của Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó
là: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Việt Nam do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh
đạo; Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân,

nHà nước pHáp quyền xã Hội cHủ ngHĩa với pHáp luật,
pHáp cHế, pHáp quyền trong quản trị xã Hội
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vì Nhân dân; quyền con người, quyền công
dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm,
bảo vệ theo Hiến pháp và pháp luật; Nhà
nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến
pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến
pháp và pháp luật; quyền lực nhà nước là
thống nhất, có sự phân công rành mạch,
phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa
các cơ quan nhà nước trong thực hiện các
quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; hệ
thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân
đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời,
khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ
tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và
nhất quán; độc lập của tòa án theo thẩm
quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; tôn trọng
và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên, bảo đảm cao nhất lợi ích
quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc
cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và
luật pháp quốc tế.

b. Với pháp luật
Khác với các mô hình tổ chức và thực thi

quyền lực nhà nước trước đây, Nhà nước
pháp quyền XHCN Việt Nam lấy việc phục
vụ Nhân dân là mục đích cao nhất, theo đó
pháp luật phải thể hiện được ý chí và nguyện
vọng của Nhân dân, pháp luật phải vì quyền
con người, quyền công dân; đồng thời là
phương tiện quan trọng nhất để Nhà nước
thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý xã
hội, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người,
quyền công dân. Như vậy, sự hiện hiện của
toàn bộ hệ thống pháp luật vì quyền con
người, quyền công dân là yếu tố không thể
thiếu vắng, là yêu cầu bắt buộc trong quá
trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền XHCN Việt Nam. Theo đó, một trong
những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng
và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền giai
đoạn mới là xây dựng “hệ thống pháp luật
dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng

bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai,
minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực
hiện nghiêm minh và nhất quán”3.

c.Với pháp chế
Pháp chế là bộ phận cấu thành không thể

thiếu của Nhà nước pháp quyền XHCN khi
tổ chức, vận hành, thực thi pháp luật và pháp
quyền trong quản trị xã hội. Quá trình xây
dựng, triển khai và thực hiện pháp luật và
pháp quyền trong quản trị xã hội  đều phải
dựa theo nguyên tắc pháp chế, nhằm bảo
đảm thực hiện pháp luật thống nhất, nghiêm
minh, kỷ cương, chính xác, thông suốt,
thường xuyên, dân chủ trong quản trị xã hội. 

Trong điều kiện đã thừa nhận khái niệm
và thể chế hóa quan niệm về Nhà nước pháp
quyền trong Hiến pháp, pháp luật, Nghị
quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (năm
2021) tiếp tục đặt vấn đề pháp chế trong mối
quan hệ “giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước
quản lý và Nhân dân làm chủ; giữa thực
hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo
đảm kỷ cương xã hội”4. Về lý thuyết và thực
tiễn, sự hiện diện của khái niệm pháp chế
trong đời sống chính trị - pháp lý của xã hội
thể hiện sự phân biệt và mối liên hệ cần thiết
giữa các khái niệm, quan niệm đặc thù về
pháp luật, pháp chế và pháp quyền trong
quản trị xã hội, như sau: 

Pháp chế được hiểu là tuân thủ và
thượng tôn pháp luật trong xây dựng, triển
khai, thực hiện pháp luật, cụ thể là việc tạo
lập chính sách và tổ chức, sử dụng các
phương pháp, hình thức triệt để tuân thủ,
thực hiện thống nhất pháp luật trong phạm
vi toàn quốc. Theo nghĩa hẹp, pháp chế là ý
thức, chế độ hoạt động hợp pháp của các cơ
quan nhà nước trong việc thông qua, ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật; đồng
thời là việc thực hiện pháp luật thống nhất,
nghiêm minh, kỷ cương, chính xác, thông
suốt, thường xuyên, dân chủ của tất cả các
cơ quan nhà nước, người có chức vụ, công
dân và mọi tổ chức. 
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Trong quản trị xã hội của Nhà nước pháp
quyền, nội hàm của các khái niệm pháp
quyền, pháp chế có sự tương quan, gắn bó
chặt chẽ với nhau. Bởi lẽ, pháp chế bảo đảm
phương thức quản trị xã hội, các nguyên tắc
kỷ cương, kỷ luật của Nhà nước và xã hội (các
cộng đồng, tổ chức xã hội và công dân), nhất
là các biện pháp bảo đảm tuân thủ, chấp
hành, thực hiện pháp luật và nguyên tắc
pháp quyền trong quản trị xã hội. Ngoài việc
tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật, có
thể xem các nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật của
Nhà nước và xã hội của pháp chế là những
cách thức cơ bản để thực hiện pháp luật và
nguyên tắc pháp quyền  trong quản trị xã
hội. Vì vậy, pháp chế gắn với  pháp luật, pháp
quyền  đồng thời với dân chủ, kỷ luật, kỷ
cương như Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: “Dân
chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải
được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp
luật bảo đảm”5.

Pháp chế phải được thực hiện nhất quán
ở tất cả các cấp, ngành, địa phương, cơ quan,
tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm thực hiện
thống nhất các thể chế chung của hệ thống
quản lý nhà nước từ trung ương đến địa
phương trong quản trị xã hội. Pháp chế
mang tính bắt buộc chung đối với mọi cá
nhân, tổ chức, vì việc thi hành pháp luật
mang tính bình đẳng, bắt buộc đối với mọi
chủ thể, không có ngoại lệ, đặc quyền.  Pháp
chế gắn chặt với thực tiễn sinh động của
quản trị xã hội. Trong trường hợp cụ thể, bảo
đảm pháp chế trong quản trị xã hội nói riêng,
cuộc sống nói chung, pháp luật phải được
xây dựng và thực hiện phù hợp với các điều
kiện thực tế để vừa đạt được yêu cầu về tính
thống nhất, nghiêm minh, kỷ cương, chính
xác, thông suốt, thường xuyên, dân chủ vừa
đạt hiệu quả cao nhất. 

d.Với pháp quyền
Ở nước ta hiện nay, khái niệm “pháp

quyền” có thể được sử dụng rộng rãi và

không nhất thiết phải gắn liền với khái niệm
“Nhà nước pháp quyền”. Pháp quyền là
thượng tôn pháp luật trước tiên và cơ bản
trong xây dựng, ban hành, triển khai, thực
hiện và kiểm soát pháp luật, pháp chế; đồng
thời phản ánh mối quan hệ tương tác giữa
quyền lực và pháp luật, pháp chế, trong đó
quyền lực phải được thể hiện bằng pháp
luật, pháp chế và ngược lại, pháp luật, pháp
chế phải kiểm soát được quyền lực đó.
Nguyên tắc pháp quyền của Nhà nước trong
quản trị xã hội, trước hết và cơ bản thể hiện
ở việc xây dựng được hệ thống pháp luật và
pháp chế nhằm điều chỉnh, giám sát hiệu
lực, hiệu quả đối với thực tiễn các quan hệ xã
hội cơ bản, cần thiết của quản trị xã hội.
Trong đó quan trọng là kiểm soát được bộ
máy nhà nước gồm: thể chế tổ chức, công
chức, viên chức và văn bản quy phạm pháp
luật về vận hành, hoạt động của tổ chức.
Muốn vậy, trước tiên và cơ bản phải kiểm
soát được lĩnh vực pháp luật với vai trò là thể
chế tổ chức, vận hành bộ máy nhà nước
trong quản trị xã hội nói riêng, đời sống xã
hội nói chung.

Cơ chế tác động của pháp quyền trong
Nhà nước pháp quyền tất nhiên phải thông
qua xây dựng pháp luật và thực hiện triệt để
pháp luật. Cùng với các văn bản quy phạm
pháp luật thì pháp chế là yếu tố chủ chốt tạo
nên cơ chế tác động của pháp luật vào quản
trị xã hội. Cơ chế tác động này được xem xét
ở cơ chế điều chỉnh pháp luật và  cơ chế hoạt
động xã hội của pháp luật. Tầm quan trọng
của cơ chế tác động này rốt cuộc là nhằm
thực hiện nguyên tắc pháp chế và pháp
quyền. Nếu tác động sai lệch thì hệ quả có
khi sẽ bị hiểu sai là “luật vì quyền của Nhà
nước” mà chưa trở thành “luật vì công lý”,
chưa hình thành “xã hội của luật và trọng
luật”, tức Nhà nước pháp quyền. Nếu xảy ra
trường hợp như vậy thì mặc dù Nhà nước và
xã hội tuy đã được quản trị trực tiếp bằng
luật nhưng nguyên tắc pháp chế, pháp
quyền của luật lại chưa thấm sâu vào các
quan hệ nhà nước và xã hội.  



2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị xã
hội của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
trên cơ sở pháp luật, pháp chế,  pháp quyền 

Trong Nhà nước pháp quyền XHCN,
pháp quyền cơ bản thể hiện mối quan hệ
giữa quyền lực và pháp luật, trong đó quyền
lực phải được thể hiện bằng pháp luật, pháp
chế và ngược lại, pháp luật, pháp chế phải
kiểm soát được quyền lực đó. Đối với pháp
luật, pháp quyền và pháp chế không chỉ ra
nội dung, hình thức của pháp luật và văn bản
pháp luật phải như thế nào, mà trong quản
trị xã hội khi ban hành pháp luật phải vì con
người, đề cao, giữ vững và phát huy chủ
quyền Nhân dân. Pháp luật, pháp chế và
pháp quyền đều  xuất phát và dựa vào thể chế
tối cao của Hiến pháp. Bởi, Hiến pháp có
hiệu lực pháp lý cao nhất, là cơ sở pháp lý tiên
quyết cho các quyết định, hành vi của mọi
chủ thể pháp luật, cho việc xây dựng, triển
khai, thực hiện pháp luật. Nhà nước pháp
quyền chỉ có thể tồn tại trong môi trường
pháp chế, pháp quyền được bảo đảm và
ngược lại, Nhà nước pháp quyền tạo cho
pháp chế, pháp quyền được tăng cường.   

Trong quản trị xã hội, tuy pháp quyền gắn
với pháp luật và pháp chế nhưng chắc chắn
không thể đồng nhất nó với pháp luật, pháp
chế. Pháp quyền là khái niệm có hàm nghĩa
rộng hơn so với pháp luật, pháp chế; nó
không chỉ giới hạn ở nội dung pháp lý (pháp
luật) và việc nghiêm chỉnh thực hiện pháp
luật (pháp chế), mà còn gồm cả hệ thống các
quan hệ chính trị - xã hội, nhất là việc xử lý
các quan hệ này theo đúng sự ủy quyền của
chủ thể quyền lực - Nhân dân. 

Tại Việt Nam, Nhà nước ra đời sau Cách
mạng tháng Tám năm 1945, trước hết, đó là
Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân lập
nên. Nhà nước được Nhân dân trao quyền
chính thức qua các Hiến pháp năm 1946,
năm 1959, năm 1980, năm 1992 và hiện nay
là Hiến pháp năm 2013. Hơn 70 năm qua,
quá trình xây dựng, đổi mới, hoàn thiện
nguyên tắc pháp quyền, bộ máy nhà nước

càng thể hiện tính nhân dân. Đến nay, Điều
2 khoản 1 Hiến pháp năm 2013 nhấn mạnh:
“Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân
dân”. Hiến pháp tiếp tục đề cao chủ quyền
của Nhân dân; khoản 2 Điều 2 khẳng định:
“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà
nước thuộc về Nhân dân…”. Điều 3 của Hiến
pháp chế định rõ chức năng phục vụ và kiến
tạo phát triển của Nhà nước là: “Nhà nước
bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của
Nhân dân; công nhận, bảo vệ và bảo đảm
quyền con người, quyền công dân; thực hiện
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh, mọi người có cuộc
sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện
phát triển toàn diện”. Điều 6 Hiến pháp năm
1992 quy định Nhân dân sử dụng quyền lực
Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng
nhân dân; Điều 6 Hiến pháp năm 2013, quy
định: Nhân dân thực hiện quyền dân chủ
trực tiếp; thực hiện quyền qua dân chủ đại
diện, thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân
dân và các cơ quan khác của Nhà nước. Như
vậy, trong quản trị xã hội, trách nhiệm của
Nhà nước là tôn trọng và phục vụ Nhân dân.
Nhân dân có các quyền dân chủ đại diện và
dân chủ trực tiếp để tham gia vào các công
việc của Nhà nước. Đây là cơ sở hiến định cho
việc đẩy mạnh quá trình chuyển từ mô hình
Nhà nước quản lý sang mô hình Nhà nước
pháp quyền (Điều 3 Hiến pháp năm 2013). 

Ý nghĩa cốt lõi của việc xử lý mối quan hệ
giữa pháp luật, pháp chế, pháp quyền trong
quản trị xã hội của Nhà nước pháp quyền
XHCN là để giải quyết hài hòa  mối quan hệ
giữa Nhà nước và công dân, nhằm bảo đảm
nguyên tắc Nhân dân kiểm soát được quyền
lực nhà nước, và sao cho tất cả quyền lực nhà
nước thuộc Nhân dân. Do đó, trong thời gian
tới, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản trị xã hội của Nhà nước pháp quyền
XHCN, cần thực hiện một số giải pháp sau:
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Một là, thực hiện hiệu quả mục tiêu của
quản trị xã hội là bảo đảm quyền làm chủ của
Nhân dân. Trong điều kiện Nhà nước pháp
quyền XHCN, Nhân dân là chủ thể tối cao của
quyền lực. Cho nên, để tiếp tục xây dựng,
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN,
không chỉ chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể
chế pháp quyền của bộ máy Nhà nước mà
đồng thời phải chú ý đúng mức đến việc xây
dựng, hoàn thiện thể chế pháp quyền của
con người, của công dân với tính cách là các
quan hệ nền tảng so với thể chế pháp quyền
của bộ máy nhà nước. Nếu không chú ý xây
dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp
quyền của bộ máy nhà nước và của con
người, công dân trong Nhà nước pháp quyền
XHCN thì người dân và cả cán bộ, công chức,
viên chức quan hệ với Nhà nước chưa dựa
trên thể chế pháp quyền, mà có khi quan hệ
lệch lạc ở tính “cộng đồng - tình nghĩa”, “cộng
đồng - cá nhân” theo kiểu “lợi ích nhóm” và
tính bao cấp. 

Hai là, giải quyết mối quan hệ hài hòa
giữa Nhà nước và người dân trong quản trị xã
hội, trước tiên cần được thực hiện theo ba
cấp độ:  

(1) Về cung cấp thông tin cho người dân,
do thông tin là cơ sở để tăng cường mối quan
hệ giữa chính quyền và người dân, nên chính
quyền có thể cung cấp thông tin bị động hoặc
thông tin chủ động cho người dân và có thể
sử dụng các sản phẩm thông tin qua  kênh
trực tiếp và có kiểm soát hoặc các kênh độc
lập để cung cấp thông tin. Đồng thời, có thể
qua kênh cung cấp thông tin để Nhà nước
thực hiện trách nhiệm giải trình.

(2) Về tham vấn người dân, chính quyền
gửi yêu cầu về việc lấy ý kiến và tiếp nhận ý
kiến đóng góp của người dân đối với các nội
dung liên quan đến hoạch định chính sách,
pháp luật. Việc tham vấn người dân tạo ra
mối quan hệ hai chiều giữa chính quyền và
người dân. Thông tin phản hồi từ người dân
có thể chứa đựng những thông tin có giá trị

cho chính quyền, ví dụ các kiến nghị chính
sách mới hoặc góp ý sửa đổi, bổ sung chính
sách, pháp luật. 

(3) Về tham gia tích cực của người dân:
người dân đề xuất các phương án chính sách,
pháp luật, tham gia xây dựng chính sách,
pháp luật và người dân tích cực tham gia thực
hiện chính sách, pháp luật. Thu hút công dân
tham gia vào xây dựng chính sách, pháp luật
là mối quan hệ hai chiều tiến bộ giữa chính
quyền và người dân. Đồng thời, thiết lập các
điều kiện cần thiết để người dân tích cực
tham gia quản trị xã hội. 

Ba là, mục tiêu tối thượng của Nhà nước
pháp quyền XHCN là phục vụ Nhân dân trên
cơ sở thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, đồng
nghĩa với dựa trên nền tảng pháp chế, pháp
quyền. Theo đó, Nhà nước và cán bộ, công
chức, viên chức phải thực hiện nghiêm
chỉnh pháp luật, chỉ được làm những gì pháp
luật cho phép. Đồng thời: “Xây dựng ý thức
và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp
luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội”6.

Bốn là, quản trị xã hội trong Nhà nước
pháp quyền XHCN gắn với pháp luật, pháp
chế, pháp quyền, đồng thời phải “bảo đảm tố
tụng tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh,
pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh, dễ tiếp
cận, bảo đảm và bảo vệ quyền con người,
quyền công dân”7r
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